
 

 

 

 

 

  

 

Tháng 4 năm 2026 (Reiwa 6) - Ban học sự - Phòng Giáo dục học đường - Ủy ban Giáo dục Thành phố Higashihiroshima 

 

 

 

Từ niên độ Reiwa 8, đối với trường tiểu học, sẽ sử dụng Trợ cấp giảm nhẹ gánh nặng phí cơm suất trường học để đưa mức phụ 

huynh phải chi trả phí cơm suất trường học về 0 yên. 

Đối với trường trung học cơ sở, sẽ sử dụng Trợ cấp tạm thời hỗ trợ trọng điểm ứng phó giá cả tăng cao và tái thiết địa phương để 

giữ nguyên mức phụ huynh phải chi trả. 

◎Ngoài ra, đối với hộ gia đình đang hưởng trợ cấp sinh hoạt, không thuộc đối tượng áp dụng Trợ cấp giảm nhẹ gánh nặng phí 

cơm suất trường học; do phí cơm suất trường học được trợ cấp theo khoản hỗ trợ giáo dục căn cứ theo Luật Bảo hộ sinh hoạt, nên 

vẫn cần nộp như trước đây (đơn giá 330 yên). 

 Chú ý: Do giá nguyên liệu thực phẩm tăng cao, đơn giá phí cơm suất trường học có thể thay đổi. Trường hợp có thay đổi, sẽ 

thông báo riêng. 

 

 

  

【Trường Tiểu học】 

Hồ sơ Đối tượng Nội dung lưu ý 

①Giấy xác nhận kiêm Đơn 

đăng ký dùng cơm suất 

trường học Thành phố 

Higashihiroshima  
 

Toàn bộ đối tượng nộp 

※Nộp cho nhà trường 

◆Toàn bộ học sinh tiểu học 

・Vui lòng nộp 01 bản cho mỗi 01 học sinh. 

・Trường hợp không có nhu cầu cung cấp cơm 

suất trường học do lý do dị ứng thực phẩm 

v.v… cũng cần phải nộp. Nếu không sử dụng 

một phần hoặc toàn bộ cơm suất trường học, 

nhất định phải thông báo cho nhà trường. 

②Đơn thông báo (thay đổi・

tạm ngừng・tiếp tục) cơm suất 

trường học Thành phố 

Higashihiroshima 
 

Chỉ trường hợp áp dụng nộp 

※Nộp cho nhà trường 

・Người chuyển ra ngoài thành phố 

・Người nghỉ học liên tục từ 5 ngày trở lên 

・Người thay đổi địa chỉ, trường học, phụ huynh, v.v… 

・Người tiếp tục sử dụng lại cơm suất trường học 

đã tạm ngừng 

・Người thay đổi nội dung sử dụng do dị ứng thực 

phẩm v.v…  

・Nội dung sẽ được áp dụng kể từ sau ngày thứ 

5 tính từ ngày nộp hồ sơ. (Không tính thứ Bảy, 

Chủ nhật và ngày lễ) 

Phân loại trường học 
＜Đơn giá 1 

suất ăn＞ 

Số tiền phụ huynh phải chi trả 

＜Đơn giá＞ ＜theo tháng＞ Số tiền cố định 

Trường tiểu học 330 yên 0 yên 0 yên 

Trường trung học cơ sở 380 yên 280 yên 5,400 yên 

Phí cơm suất trường học 

Thành phố Higashihiroshima 

 

 



 
 
 
【Trường trung học cơ sở】 

Hồ sơ Đối tượng Nội dung lưu ý 

①Đơn đăng ký dùng cơm 

suất trường học Thành 

phố Higashihiroshima  
 

Toàn bộ đối tượng nộp 

※Nộp cho nhà trường 

◆Toàn bộ học sinh có sử dụng cơm suất 

trường học 

・Vui lòng nộp 01 bản cho mỗi 01 học sinh. 

・Trường hợp không có nhu cầu cung cấp cơm 

suất trường học do lý do dị ứng thực phẩm 

v.v… thì không cần nộp, tuy nhiên nhất định 

phải thông báo nội dung đó cho nhà trường. 

・Khi đăng ký, sẽ được yêu cầu đồng ý về việc thu 

phí cơm suất từ trợ cấp trẻ em. 

②Giấy yêu cầu trích nợ tài 

khoản ngân hàng kiêm 

Đơn đăng ký sử dụng 

thanh toán tự động phí 

cơm suất trường học 

Thành phố 

Higashihiroshima 

※Có tất cả 3 tờ 
 

Toàn bộ đối tượng nộp 

※Nộp cho cơ quan tài chính 

◆Toàn bộ học sinh có sử dụng cơm suất 

trường học 

 

※Trường hợp chưa thực hiện thủ tục trích 

nợ tài khoản thì sẽ nộp bằng “Giấy nộp 

tiền 納付書”. 

・Việc thanh toán phí cơm suất trường học, 

về nguyên tắc, đề nghị sử dụng hình 

thức trích nợ tài khoản ngân hàng để 

đảm bảo tính tiện lợi, an toàn và chắc 

chắn. 

・Vui lòng nộp 01 bộ (03 bản sao liên) cho 

mỗi 01 học sinh. (Trường hợp đăng ký 

cùng một tài khoản, có thể ghi tối đa 03 học 

sinh.) 

※Trường hợp thay đổi tài khoản, cần nộp lại hồ 

sơ này một lần nữa. 

＜Các cơ quan tài chính có thể thanh toán tự động＞ (Ngân hàng viết tắt là: NH) 

NH Hiroshima; NH Momiji; NH Yamaguchi; NH Chugoku; NH Hiroshima Shinkin   

NH Kure Shinkin; NH Shimanami Shinkin; Hiệp hội tín dụng Thành phố Hiroshima   

Hiệp hội tín dụng Tỉnh Hiroshima NH Lao động Chugoku  

Hiệp hội hợp tác xã nông nghiệp Hiroshima 

Hội liên hiệp hợp tác xã ngư nghiệp tín dụng Tỉnh Hiroshima 

Ngân hàng Yucho    Bưu điện 

③Đơn đề nghị giảm phí cơm 

suất trường học Thành phố 

Higashihiroshima do dị ứng 

thực phẩm v.v… 

Chỉ đối tượng thuộc diện áp 

dụng nộp 

※Nộp cho nhà trường 

・Người ngừng cung cấp sữa uống, món chính 

(cơm, bánh mì) do lý do dị ứng thực phẩm 

v.v…, hoặc người chỉ đăng ký sữa uống 

・Người ngừng cung cấp sữa uống do không 

dung nạp lactose v.v…  

・Chỉ trong trường hợp không thể được cung cấp 

sữa uống, món chính (cơm, bánh mì) do lý do 

dị ứng thực phẩm v.v… thì mới được giảm phí 

cơm suất trường học. 

・Việc hỗ trợ đối với dị ứng thực phẩm cần có sự 

trao đổi với nhà trường và Trung tâm cung cấp 

cơm suất trường học. 

④Thông báo (thay đổi・tạm 

ngừng・tiếp tục lại) cơm suất 

trường học Thành phố 

Higashihiroshima 

 Chỉ nộp trong trường hợp áp 

dụng 

※Nộp cho nhà trường 

・Người chuyển ra ngoài thành phố 

・Người nghỉ học liên tục từ 5 ngày trở lên 

・Người thay đổi địa chỉ, trường học, người có nghĩa 

vụ nộp phí, v.v… 

・Người tiếp tục sử dụng lại cơm suất trường 

học đã từng tạm ngừng 

・Người thuộc diện được giảm phí do dị 

ứng thực phẩm v.v… và có thay đổi nội 

dung đăng ký 

・Nội dung sẽ được áp dụng kể từ sau ngày thứ 

5 tính từ ngày nộp hồ sơ. 
 

※Trường hợp nộp đơn chậm, dù nghỉ học vẫn 

có thể phải thanh toán phí cơm suất trường học. 

※Trường hợp thay đổi nội dung đề nghị giảm phí 

do dị ứng thực phẩm v.v…, có thể được yêu cầu nộp 

“Đơn đề nghị giảm phí cơm suất trường học do dị 

ứng thực phẩm v.v… 食物アレルギー等による

学校給食費減額申請書”. 



 

 

 

 

 

 

■「Thông báo quyết định khoản tiền nộp phí cơm 

suất trường học Thành phố Higashihiroshima

東広島市学校給食費納付額決定通知書」 

Sẽ gửi thông báo dạng bưu thiếp (ghi rõ phí cơm suất trường học của 

năm tài chính đó và thời hạn nộp) đến phụ huynh đã đăng ký sử dụng 

cơm suất trường học. 

■「Thông báo thay đổi khoản tiền nộp phí cơm 

suất trường học Thành phố Higashihiroshima

東広島市学校給食費納付額変更通知書」 

Trường hợp số buổi cung cấp cơm thực tế khác với số buổi dự kiến ban 

đầu của năm tài chính, sẽ gửi thông báo (bưu thiếp) thể hiện nội dung 

thay đổi về số tiền phải thanh toán. Số tiền thanh toán của kỳ thứ 10 sẽ 

được thông báo bằng văn bản này vào khoảng giữa tháng 3. 

■「Thư nhắc nhở 督促状」 
Trường hợp không nộp trước kỳ hạn nộp ban đầu, sẽ gửi thư nhắc nhở 

trong vòng 20 ngày kể từ ngày của kỳ hạn nộp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kỳ 

nộp 
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 Kỳ 8 Kỳ 9 

Kỳ 10 

(Quyết 

toán) 

Hạn 

nộp 
30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 25/12 31/1 

Ngày cuối 

tháng 2 
31/3 

※Cuối tháng 4 và cuối tháng 5, không có yêu cầu thanh toán. 

※Trường hợp kỳ hạn nộp rơi vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày Lễ thì kỳ hạn nộp sẽ được tính sang ngày làm việc 

kế tiếp (của cơ quan ngân hàng). 

・Số tiền nộp kỳ thứ 10 (cuối tháng 3) ＝ (Tổng số tiền phí cơm suất trường học trong 1 năm) － (Số tiền phải nộp từ kỳ 1 đến kỳ 9). 

・Do phí cơm suất trường học trong năm khác nhau tùy theo trường và khối lớp, nên vào giữa tháng 3 hằng năm sẽ thông báo 

số tiền nộp kỳ thứ 10 sau khi điều chỉnh bằng “Thông báo thay đổi khoản tiền nộp phí cơm suất trường học Thành phố 

Higashihiroshima”. 

・Phí thủ tục trích nợ tài khoản ngân hàng sẽ do Thành phố Higashihiroshima chi trả. 

・Về ngày thanh toán trừ từ tài khoản ngân hàng và thời hạn nộp, sẽ được thông báo bằng “Thông báo quyết định khoản tiền 

nộp phí cơm suất trường học Thành phố Higashihiroshima” trước thời hạn nộp đầu tiên của năm tài chính đó. 

・Trường hợp vào ngày thanh toán tự động mà số tiền trong tài khoản không đủ, v.v... dẫn đến việc không thể thanh toán, 

sẽ không trích nợ lại. Mà sau đó gửi đến nhà giấy báo yêu cầu đóng phí cơm suất. 

・Trường hợp chậm nộp phí cơm suất trường học, dù đã nhận được giấy nhắc nhở đôn đốc mà vẫn không nộp, sẽ tiến hành các 

thủ tục pháp lý như yêu cầu thanh toán tại Tòa án. Trong trường hợp yêu cầu của Thành phố Higashihiroshima được chấp 

thuận, có thể thực hiện kê biên tài sản v.v… 

・Trường hợp chậm nộp phí cơm suất trường học, có thể tiến hành thu bằng hình thức khấu trừ từ trợ cấp trẻ em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ niên độ Reiwa 8, thời hạn nộp 

đã được thay đổi một phần. 



 

 

 

Hỗ trợ công cộng Phí cơm suất trường học Nơi liên hệ 

Trường hợp đang nhận 

trợ cấp hỗ trợ đi học 

 

Trường trung học cơ sở 

【Hộ gia đình đã được công nhận】 

Do được tự động nộp cho thành phố từ khoản trợ cấp hỗ 

trợ đi học nên phụ huynh không cần nộp. 

【Hộ gia đình đang trong quá trình xin công nhận】 

Trước tiên phụ huynh tạm thời nộp. Sau khi được công 

nhận, sẽ hoàn trả phần đã nộp tương ứng với thời gian 

được công nhận. 

【Trường hợp sau khi đã được công nhận nhưng 

giữa năm tài chính bị không công nhận】 

Phí cơm suất trường học trong thời gian được công nhận 

không cần nộp, tuy nhiên kể từ khi bị không công nhận 

trở đi, phụ huynh sẽ phải nộp. 

Ủy ban giáo dục Thành 

phố Higashihiroshima 

Ban Học sự 

Bộ phận phụ trách công 

tác học vụ  

 

Điện thoại trực tiếp  

 082-420-0975 

Trường hợp đang nhận 

trợ cấp sinh hoạt 

 

Trường tiểu học・

Trường trung học cơ sở 

Về nguyên tắc, tiền trợ cấp sinh hoạt được thành phố chi 

trả cho phụ huynh, và từ đó phụ huynh thực hiện nộp phí 

cơm suất trường học; tuy nhiên, nếu có sự đồng ý của 

phụ huynh, có thể thanh toán trực tiếp phần phí cơm suất 

trường học từ thành phố (Ban Phúc lợi cuộc sống) cho 

Hiệu trưởng nhà trường, và Hiệu trưởng sẽ nộp thay 

theo hình thức đại diện. (Cần nộp “Giấy ủy nhiệm chấp 

thuận kiêm Giấy yêu cầu chuyển khoản 委任承諾兼口

座振込依頼書”.) 

Phòng Phúc lợi Sức 

khỏe Thành phố 

Higashihiroshima 

Ban Phúc lợi cuộc sống  

 

Điện thoại trực tiếp  

 082-420-0405 

 
 
  
 
 

   
 

－ Trao đổi liên quan đến phí cơm suất trường học－ 

Ban học sự  Ủy ban giáo dục Thành phố Higashihiroshima 

Số điện thoại: 082-420-0975       FAX: 082-420-0969 

 


